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BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ SỐ  NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 18/06/2021 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá trị đóng cửa 1.377,77 318,73 

Thay đổi (%) 1,31% 0,52% 

KLGD (triệu CP) 809,46 139,60 

GTGD (tỷ VND) 23.734,88 3.035,72 

Số CP tăng giá 249 133 

Số Cp đứng giá 54 71 

Số Cp giảm giá 138 87 
   

 Chỉ số tài chính HSX HNX 

PB (lần) 2,78 1,84 

PE (lần) 18,44 17,62 

Hệ số Beta 1,02 0,91 

ROE (%) 16,20% 20,48% 

ROA (%) 5,97% 8,00% 
   

Giao dịch thỏa thuận HSX HNX 

Khối lượng (triệu CP) 58,87 4,66 

GTGD (tỷ VNĐ) 2.820,20 173,11 
   

Giao dịch NĐT NN HOSE HNX 

Giá trị mua (tỷ VNĐ) 2.558,34 14,43 

Giá trị bán (tỷ VNĐ) 2.193,13 46,29 

GTGD ròng (tỷ VNĐ) 365,21 31,86 

Tổng GTGD (tỷ VNĐ)  333,35 
78   

Chỉ số HĐTL Đóng cửa +/- 

VN30-Index 1.481,30 19,39 

VN30F2106 1.485,00 18,00 

VN30F2107 1.483,50 22,40 

VN30F2109 1.479,00 14,10 

VN30F2112 1.470,30 06,80 
   

Thị trường thế giới Đóng cửa (%) 

DJI * 33.823,45 0,62% 

S&P 500 * 4.221,86 0,04% 

DAX * 15.727,67 0,11% 

FTSE 100 * 7.153,43 0,44% 

Nikkei 225 28.964,08 0,19% 

Hang Seng 28.753,00 0,87% 

  
* Các chỉ số lấy giá trị phiên liền trước 

 
1400, HÃY CHỜ ĐẤY ! 

 
Tổng hợp tuần 
Thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch tương đối tích cực khi đã lấy lại được 
toàn bộ đà giảm của tuần trước đó. Đóng cửa tuần giao từ ngày 14/06 đến 
ngày 18/06, VN-Index tăng 26,03 điểm (+1,93%) lên mốc 1.377,77 điểm với 
thanh khoản đạt 118.666 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 
2,04 điểm (+0,64%) lên mức 318,73 điểm với thanh khoản đạt 21.568 tỷ đồng. 

 
Diễn biến tuần 
Tiếp nối đà hồi phục mạnh mẽ của phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index 
khởi động tuần mới thuận lợi bằng gần 10 điểm nhờ lực cung có sự suy yếu rõ 
rệt. Cũng nhờ vậy, dù dòng tiền đã không chảy vào ồ ạt như giai đoạn trước 
đây nhưng thị trường cũng đã có thêm một phiên tăng điểm vào ngày thứ 3. 
Chỉ trong 2 phiên giao dịch sau đó thì VN-Index mới gặp khó khăn đáng kể do 

lo ngại của giới đầu về quyết định lãi suất của FED cũng như là phản ứng 
thường thấy trong tuần đáo hạn phái sinh. Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực, 
song trong ngày thứ 5 VN-Index đã ghi nhận phiên đảo chiều cực kỳ ấn tượng 
từ mức giảm 20 điểm để đóng cửa trong sắc xanh. Và khi mọi lo lắng đã qua đi 
thì tâm lý lạc quan quay trở lại giúp cho thị trường đạt được mức tăng mạnh 
hơn 17 điểm trong phiên cuối tuần. 
 
Sắc xanh lan trên toàn thị trường trong tuần qua với 13/18 nhóm ngành tăng 
điểm. Đứng đầu là các cổ phiếu Hóa chất (+12,65%) với các mã tiêu biểu như 
AAA (+20,81%), GVR (+18,35%) và DGC (+12,40%). Bên cạnh đó, tuần qua 
cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các cổ phiếu Bảo hiểm (+6,82%) 
như ABI (+19,10%), BMI (+18,95%) và VNR (+10,78%). Nhóm chứng khoán 
(+5,18%) vẫn chưa có dấu hiệu hết hót, đặc biệt ở các mã như FTS 
(+27,69%), VDS (+14,09%) và HCM (+13,20%). Ở phiếu giảm điểm có các 
ngành như Truyền thông, Công nghệ thông tin, Du lịch và giải trí... 
 
Khối ngoại đang trong trạng thái lưỡng lự khi thay đổi vị thế liên tục trong tuần 

vừa qua với giá trị giao dịch ròng mỗi phiên chỉ ở xung quanh mức 100 tỷ. Họ 
bán ròng 3/5 phiên giao dịch nhưng lũy kế cả tuần họ mua ròng 83,7 tỷ trên cả 
hai sàn 
 
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ:  
VN-Index kết thúc tuần bằng mức tăng hết sức ấn tượng 17,85 điểm đồng thời 
giúp cho thị trường lấy lại toàn bộ đà giảm của tuần trước đó. Chúng tôi cho 
rằng diễn biến này không có nhiều bất ngờ vì những nỗi lo về trên thị trường 
dường như đã trôi qua. Mặc dù vậy, nhìn nhận một các khách quan thì thị 
trường vẫn chưa thể lấy lại được sự hưng phấn như giai đoạn trước đó và điều 
này được thể hiện rõ nét qua sự suy giảm của yếu tô thanh khoản. Chúng tôi kỳ 
vọng dòng tiền sẽ sớm hoạt động sôi nổi trở lại trong tuần tới khi VN-Index đã 
vượt được mức đỉnh 1.375 điểm và các yếu tố vĩ mô cũng ổn định hơn. Dựa 
trên các diễn biến hiện tại, chúng tôi duy trì khuyến nghị có thể gia tăng thêm 
tỷ trọng các cổ phiếu đã có lợi nhuận trong danh mục của mình nhưng vẫn nên 
hạn chế sử dụng margin và mua đuổi giá xanh. 
 

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: 
 

Cổ 
phiếu 

Giá 
mua  

Giá bán  
Lợi nhuận 
kỳ vọng 

Giá đóng 
cửa 

Giá cắt lỗ  

SWC 27.0 33.1 23% 27.5 24.8 

BHN 62.7 77.1 23% 64.0 57.7 

PET 21.9 26.4 21% 22.3 20.1 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VNINDEX 

 
 

Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo ngắn hạn Chỉ báo/Chỉ số Chỉ báo Trung hạn 

Stochastic TÍCH CỰC MACD TÍCH CỰC 

Volume TRUNG LẬP MA20 TÍCH CỰC 

MA Ngắn hạn TÍCH CỰC MA50 TÍCH CỰC 

Trend Ngắn hạn TÍCH CỰC Trend Trung hạn TÍCH CỰC 

 

Phân tích kỹ thuật: 

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận mức tăng ấn tượng của VN-Index đồng thời giúp chỉ số vượt qua đỉnh cũ để củng cố 
cho xu hướng tăng ngắn hạn. Yếu tố tiêu cực duy nhất lúc này là thanh khoản vẫn chưa quay lại mức cũ và nguyên 

nhân là do dòng tiền đang luân chuyển từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang hai nhóm Midcap và Penny. Chúng tôi kỳ 

vọng trong tuần tới yếu tố thanh khoản sẽ được giải quyết và dòng tiền từ nhóm vốn hóa lớn sẽ sớm quay lại. 

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang đồng thuận chỉ tích cực. Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm VN-Index có thể sẽ quay lại 
hướng đến thử thách trong trung hạn là cột mốc 1.400 điểm trong thơi gian tới. 
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GIAO DỊCH NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 

 

Giao dịch tự doanh ròng – Ngày Giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư  - Ngày 

 

 

Vn-index – P/E lịch sử Hn-index – P/E lịch sử 

  
 

TOP MUA RÒNG TỰ DOANH 
 

Top mua ròng 

Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng 

VPB 4,269,000 284.66 

FUEVFVND 5,299,700 129.41 

BID 1,007,300 46.02 

KBC 650,000 26.33 

BWE 622,000 22.09 
 

 

TOP BÁN RÒNG TỰ DOANH 
 

Top bán ròng 

Mã CP Khối lượng Giá trị (Tỷ đồng) 

VCB -859,000 -90.86 

TCB -1,747,800 -90.01 

FPT -918,300 -76.33 

HPG -1,238,300 -63.94 

VIC -511,300 -61.78 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

              

 
HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP 
Giá trị 

(Tỷ đồng) 
Mã CP 

Giá trị 

(Tỷ đồng) 

PDR 464.78 HPG -620.12 

VCB 388.52 MBB -588.35 

APH 319.83 KDC -577.15 

VNM 294.67 CTG -235.01 

VHM 256.35 NVL -192.65 
 

 
HNX TOP MUA-BÁN RÒNG 

Top mua ròng   Top bán ròng 

Mã CP 
Giá trị (Tỷ 

đồng) 
Mã CP 

Giá trị (Tỷ 

đồng) 

THD 25.61 VND -83.03 

SHB 12.92 PAN -34.70 

PVI 7.30 PVC -26.17 

VCS 3.81 NRC -9.02 

MBG 1.77 BVS -8.86 
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NHÓM NGÀNH 

 

 

Biến động giá theo ngành 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Giá trị giao dịch theo ngành (tỷ đồng) 
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(Nguồn: Fiinpro) 
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NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN 

 
HOSE TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

SFG 9,510 620 6.97% 88,300 
SJS 61,400 4,000 6.97% 713,300 
NTL 26,900 1,750 6.96% 2,460,600 
HRC 63,100 4,100 6.95% 100 
VOS 6,010 390 6.94% 2,814,700 

 

 
HNX TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

LAS 13,200 1,200 10.00% 3,532,152 

KTS 18,700 1,700 10.00% 26,600 

SEB 42,900 3,900 10.00% 934 

VSA 29,800 2,700 9.96% 21,900 

GDW 23,200 2,100 9.95% 100 
 

 
 

HOSE TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

PSH 28,850 -2,150 -6.94% 366,800 

TSC 12,750 -950 -6.93% 7,009,400 

TDW 32,600 -2,400 -6.86% 900 

TCO 13,050 -950 -6.79% 2,000 
VMD 29,300 -2,100 -6.69% 22,300 

 

 

 
HNX TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

VLA 13,600 -1,500 -9.93% 1,000 

HEV 13,600 -1,400 -9.33% 10,000 

SDG 34,000 -3,500 -9.33% 100 

HBE 7,900 -800 -9.20% 4,500 
TMC 10,900 -1,100 -9.17% 20,900 

 

 
 

 
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

FLC 15,150 450 3.06% 52,998,000 
FIT 15,300 300 2.00% 30,073,900 
ROS 7,000 -170 -2.37% 27,251,800 
AAA 19,450 300 1.57% 20,342,000 
HSG 43,000 1,200 2.87% 19,302,300 

 

 
 

 
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

CEO 10,800 400 3.85% 7,247,477 
DST 4,700 400 9.30% 5,454,845 
TNG 26,000 400 1.56% 3,788,142 
LAS 13,200 1,200 10.00% 3,532,152 
PAN 29,400 0 0.00% 2,686,822 

 

 

 
 

HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

FLC 15,150 450 3.06% 52,998,000 

FIT 15,300 300 2.00% 30,073,900 

HPG 52,100 700 1.36% 28,992,700 

ROS 7,000 -170 -2.37% 27,251,800 

MBB 40,550 650 1.63% 26,023,700 
 

 
 

 

HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

SHB 27,500 300 1.10% 16,675,785 

PVS 29,900 -100 -0.33% 12,375,360 

CEO 10,800 400 3.85% 7,247,477 

NVB 19,200 0 0.00% 6,920,597 

SHS 42,300 100 0.24% 6,632,710 
 

  

 (Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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DANH MỤC VN30: 

 

STT Ma CP Vốn hóa 
Gía trị 

sổ sách 
EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 

Gía hiện 
tại 

Tăng/giảm 
12T 

  
tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 BID 184,611 19,649 2,083 0.5% 9.2% 22.04 2.34 3,166,657 46,150 15.82% 

2 BVH 46,024 27,592 2,552 1.1% 7.6% 24.30 2.25 1,056,249 61,000 31.05% 

3 CTG 188,032 24,503 4,761 1.1% 16.9% 10.61 2.06 13,536,841 51,200 122.71% 

4 FPT 74,957 18,392 4,092 9.4% 20.0% 20.18 4.49 3,182,053 83,800 111.47% 

5 GAS 179,720 26,379 3,923 12.5% 15.9% 23.94 3.56 1,023,339 92,700 35.12% 

6 HDB 53,551 15,428 3,089 1.7% 20.6% 10.88 2.18 5,776,642 34,250 106.48% 

7 HPG 229,908 14,765 4,053 11.5% 25.1% 12.68 3.48 25,047,355 52,100 225.55% 

8 KDH 22,682 13,556 1,960 8.5% 14.6% 18.82 2.72 2,941,229 37,350 86.71% 

9 MBB 111,670 18,372 3,635 1.9% 19.1% 10.98 2.17 20,781,403 40,550 165.22% 

10 MSN 121,595 13,749 1,279 1.2% 3.2% 80.55 7.49 2,647,940 106,500 81.27% 

11 MWG 66,085 35,834 9,012 8.9% 28.4% 15.42 4.00 1,378,037 141,000 68.19% 

12 NVL 149,995 21,862 3,007 3.3% 13.9% 33.99 4.67 3,581,341 103,000 145.57% 

13 PDR 44,637 10,936 2,698 8.3% 25.5% 33.99 8.38 4,068,381 92,100 412.97% 

14 PLX 70,524 18,856 2,913 1.6% 4.0% 19.47 3.01 2,278,360 56,500 26.32% 

15 PNJ 21,714 25,303 5,198 12.5% 21.8% 18.37 3.77 819,458 98,000 66.66% 

16 POW 29,039 12,330 965 4.3% 7.8% 12.86 1.01 14,015,082 12,300 21.20% 

17 REE 18,543 38,402 5,771 8.1% 14.0% 10.40 1.56 816,694 59,700 95.76% 

18 SBT 14,404 12,748 1,073 3.1% 7.0% 21.02 1.77 4,120,833 22,800 57.30% 

19 SSI 32,995 17,539 2,776 4.0% 13.1% 18.19 2.88 13,902,018 50,500 265.02% 

20 STB 53,027 16,485 1,495 0.6% 9.6% 19.66 1.78 35,982,281 29,650 153.45% 

21 TCB 175,946 22,406 4,074 3.1% 18.4% 12.32 2.24 17,184,976 51,000 147.29% 

22 TCH 8,862 14,221 2,545 9.5% 14.2% 8.72 1.56 6,820,982 23,500 11.32% 

23 TPB 37,937 16,749 3,758 1.9% 23.5% 9.42 2.11 5,406,381 35,500 110.46% 

24 VCB 386,465 27,210 5,708 1.5% 21.1% 18.25 3.83 1,760,719 108,500 24.76% 

25 VHM 358,557 27,693 8,023 13.3% 35.6% 13.59 3.94 3,928,349 112,500 43.42% 

26 VIC 395,744 24,022 1,969 1.3% 4.3% 59.42 4.87 2,221,321 117,400 27.31% 

27 VJC 63,098 27,013 2,248 0.2% 0.5% 51.83 4.31 791,304 116,000 6.10% 

28 VNM 190,186 14,992 5,221 23.8% 35.0% 17.43 6.07 3,780,105 92,100 -0.67% 

29 VPB 162,013 22,811 4,627 2.6% 21.9% 14.26 2.89 16,562,615 66,500 195.30% 

30 VRE 74,646 13,239 1,175 6.3% 8.5% 27.95 2.48 6,980,766 32,500 19.45% 

  

 

 

(Nguồn: Fiinpro, CSI tổng hợp và tính toán) 
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Lê Văn Thành 
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Vũ Thùy Dương 
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Nguyễn Phương Linh 
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Đỗ Quang Trung 
Chuyên viên phân tích 
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Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoản Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được xây dựng dựa trên mức chênh 
lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá, 

 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), Những thông tin sử dụng 

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng, Quan điểm thể 
hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của CSI, Không một thông tin cũng như 

ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào, Báo cáo này không được phép sao 
chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CSI. 

 

TRỤ SỞ CSI 
Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: + 84 24 3926 0099      Webiste: https://www.vncsi.com.vn/ 
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